
Báo cáo thị trường

NGÀNH HÀNG 
LÚA GẠO

BÁO CÁO Quý I/2025

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ 
NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH
NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG



TIÊU ĐIỂM TRONG QUÝ

• Giá gạo xuất khẩu 5% tấm ở Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ
đều giảm so với quý trước;

• Indonesia có thể sẽ không cần phải nhập khẩu gạo trong
năm 2025, khi sản lượng gạo nội địa dự kiến đạt từ 33 -
34 triệu tấn;

• Ngày 07/03/2025, Chính phủ Ấn Độ đã chính thức dỡ bỏ
lệnh cấm xuất khẩu gạo 100% tấm;

• Philippines nhập khẩu hơn 500 nghìn tấn gạo tính đến
ngày 27/02/2025.

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THẾ GIỚI



TIÊU ĐIỂM TRONG QUÝ

• Q1/2025, diện tích lúa Đông - Xuân tăng 17,2 nghìn ha, 
sản lượng tăng 109 nghìn tấn; Diện tích lúa Mùa tăng 8,7
nghìn ha, nhưng năng suất giảm 0,3 tạ/ha;

• Đồng bằng sông Cửu Long chủ động thu hoạch lúa Đông
- Xuân trước đợt xâm nhập mặn sâu nhất năm 2025;

• Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu đảm
bảo cân đối cung cầu lúa gạo trước diễn biến phức tạp
của thị trường;

• Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao
tại Đồng bằng sông Cửu Long giúp giảm 30-50% lượng
giống và phân bón, tăng năng suất 0,3-1,3 tấn/ha.

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO TRONG NƯỚC



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI



DIỄN BIẾN GIÁ TRONG Quý I/2025

THÁI LAN

▼ Giảm 72 USD/tấn so với quý trước. 

▼ Giảm 194 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước

434
USD/tấn

ẤN ĐỘ

▼ Giảm 37 USD/tấn so với quý trước. 

▼ Giảm 120 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước

421
USD/tấn

VIỆT NAM

▼ Giảm 110 USD/tấn so với quý trước. 

▼ Giảm 209 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước

411
USD/tấn

Giá gạo xuất khẩu 5% tấm ở Thái Lan, Việt Nam, Ấn 

Độ đều giảm mạnh so với quý trước

Nguồn: Reuters
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Ấn Độ 7175 5.2%

Indonesia 980 3,0%

Brazil 801 11,1%

Trung Quốc 655 0,5%

Việt Nam 200 0,8%

Pakistan 131 1,3%

Ai Cập 120 3,2%

Thái Lan 100 0,5%

Nhật Bản 53 0,7%

Bangladesh 400 ▼ 1,1%

Nigeria 378 ▼ 6,7%

Philippines 325 ▼ 2,6%

Nepal 146 ▼ 3,8%

Myanmar 50 ▼ 0,4%

Campuchia 23 ▼0,3%

532,7 triệu tấnSản lượng gạo thế giới 
trong niên vụ 2024/25:

Tăng 10,6 triệu tấn so với niên vụ 2023/24
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Các quốc gia sản xuất gạo lớn nhất niên vụ 2024/25

Niên vụ 2023/24 Niên vụ 2024/2025 (T03/2025) 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Ấn Độ
27%

TrungQuốc
27%

Bangladesh
7%

Indonesia
7%

Việt Nam
5%

Thái Lan
4%

Philippines
2%

Myanmar
2%

Pakistan
2%

Nước khác
17%

TỶ TRỌNG SẢN LƯỢNG GẠO CÁC QUỐC GIA NIÊN VỤ 2024/25 
(%)

Ấn Độ
27%

TrungQuốc
28%

Bangladesh
7%

Indonesia
6%

Việt Nam
5%

Thái Lan
4%

Philippines
2%

Myanmar
2%

Pakistan
2%

Nước khác
17%

TỶ TRỌNG SẢN LƯỢNG GẠO CÁC QUỐC GIA NIÊN VỤ 2023/24 
(%)



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

INDONESIA HƯỚNG TỚI TỰ CHỦ GẠO NĂM 2025

• Mục tiêu: Không cần nhập khẩu gạo trong năm 2025

• Sản lượng dự kiến: 33 – 34 triệu tấn/năm

• Nhu cầu tiêu dùng: ~31 triệu tấn/năm

 Giải pháp trọng tâm

• Ưu tiên phát triển hệ thống thủy lợi

• Xây dựng thủy lợi cho 2 triệu ha đất trồng lúa

• Tăng số vụ thu hoạch từ 1 lên 2 vụ/năm

 Nếu thực hiện thành công, Indonesia sẽ đảm bảo tự cung 

cấp đủ gạo cho nhu cầu trong nước

Nguồn: en.antaranews.com



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

 TRUNG QUỐC MỞ RỘNG MÔ HÌNH TRỒNG LÚA LƯU GỐC 

ĐẾN NĂM 2030

 Mục tiêu

• Đến năm 2030: mở rộng diện tích lúa lưu gốc lên 10 triệu mẫu 

(~666.666 ha)

• Tăng cường an ninh lương thực và sản xuất bền vững

 Hiện trạng

• Đã đạt hơn 15 triệu mẫu (~1 triệu ha)

• Tập trung ở: Trung và hạ lưu sông Dương Tử, Tây Nam và Nam Trung 

Quốc

 Kế hoạch thực hiện

• Ban hành hướng dẫn 2025–2030

• Chính sách hỗ trợ theo địa bàn và đặc thù canh tác
Nguồn: english.news.cn



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

    PHILIPPINES: GIẢM SẢN LƯỢNG – TĂNG PHỤ THUỘC NHẬP KHẨU GẠO 

(2024/2025)

 Sản lượng gạo giảm

• Dự báo 1,2 triệu tấn trong niên vụ 2024/2025

• Giảm 2,6% so với 1,23 triệu tấn trước đó

• Nguyên nhân: Thời tiết không thuận lợi

 Giá bán lẻ có thể tăng do nguồn cung nội địa suy giảm

 Giải pháp

• Tăng nhập khẩu gạo: lượng nhập khẩu dự kiến chiếm 30% sản lượng, cao hơn mức trung 

bình 17% trong 5 năm gần đây

Nguồn: business.inquirer.net



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

58,5 triệu tấnXuất khẩu gạo thế giới 
trong niên vụ 2024/25:

Giảm 1,428 triệu tấn so với niên vụ 2023/24

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Ấn Độ 4581 25,6%

Uruguay 253 33,9%

Brazil 242 25,3%

Argentina 186 70,5%

Paraguay 137 18,9%

Guyana 55 11,7%

EU 38 10,5%

Thái Lan 2386 ▼24,1%

Việt Nam 1535 ▼17,0%

Myanmar 1297 ▼ 46,4%

Pakistan 1192 ▼ 18,4%

Campuchia 300 ▼ 8,1%

Trung Quốc 115 ▼ 10,3%

Thổ Nhĩ Kỳ 43 ▼ 14,7%

Úc 10 ▼ 4,2% Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 THÁI LAN: XUẤT KHẨU GẠO GIẢM MẠNH TRONG 

Q1/2025

 Xuất khẩu giảm 33%

• Quý I/2025: Xuất khẩu gạo giảm 33% so với cùng kỳ 

năm ngoái

• Riêng 2 tháng đầu năm: đạt 1,1 triệu tấn (giảm 32%)

Nguyên nhân chính

• Ấn Độ nối lại xuất khẩu gạo trắng sau 2 năm gián đoạn

• Sản lượng gạo toàn cầu tăng 10 triệu tấn

• Sản lượng gạo Ấn độ đạt mức cao nhất trong 30 năm

 Tỷ giá đồng Baht mạnh lên

• Làm tăng giá xuất khẩu → giảm sức cạnh tranh

• Gây rủi ro tài chính cho doanh nghiệp

Nguồn: www.bangkokpost.com



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 RỦI RO THUẾ QUAN TỪ HOA KỲ ĐE DỌA XUẤT KHẨU GẠO THÁI LAN

Nguy cơ từ chính sách "America First"

• Chính quyền Trump có thể áp thuế cao hơn do thặng dư thương mại lớn

• Thặng dư thương mại Thái Lan – Hoa Kỳ tăng từ 29,04 tỷ USD (2023) lên 35,42 tỷ 

USD (2024)

 Tầm quan trọng của thị trường Hoa Kỳ

• Hoa Kỳ là thị trường gạo lớn thứ 3 của Thái Lan

• Là thị trường lớn nhất tiêu thụ gạo Jasmine Thái

 Tác động tiềm tàng

• Xuất khẩu sang Hoa Kỳ: ~830.000 tấn/năm

• Trong đó, 85% là gạo Jasmine và gạo thơm (~705.500 tấn)

• Thuế quan tăng → giảm lợi thế cạnh tranh, ảnh hưởng lớn đến 

ngành gạo

Nguồn: www.nationthailand.com



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 THÁI LAN TĂNG CƯỜNG XUẤT KHẨU GẠO SANG 

PHILIPPINES

• Tăng xuất khẩu thêm 60.000 tấn, nâng tổng lên 360.000 tấn

• Nhằm giảm áp lực giá gạo và hỗ trợ sinh kế nông dân

 Các bước thực hiện

• Làm việc trực tuyến với đại diện Philippines để:

• Đảm bảo logistics suôn sẻ

• Tuân thủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm

 Ý nghĩa kinh tế – xã hội

• Bảo vệ thu nhập cho nông dân

• Ổn định thị trường nội địa

• Tăng trách nhiệm xã hội trong thương mại nông nghiệp

 Tác động dài hạn

• Củng cố lòng tin của nông dân

• Xây dựng quan hệ hợp tác bền vững với Philippines

Nguồn: ricenewstoday.com



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 XUẤT KHẨU GẠO CAMPUCHIA – HAI THÁNG ĐẦU NĂM 2025

 Tổng xuất khẩu:

• 1,5 triệu tấn, trị giá 418,8 triệu USD

• 44 công ty xuất khẩu đến 51 đối tác toàn cầu

 Thị trường xuất khẩu chính:

• EU (25 nước): 73.048 tấn, 58,5 triệu USD

• Trung Quốc & Hồng Kông: 16.500 tấn, 10,5 triệu USD

• ASEAN (4 nước): 23.297 tấn, 16,7 triệu USD

•  Các thị trường khác: 22.229 tấn, 19,9 triệu USD

(Châu Phi, Trung Đông, Hoa Kỳ, Canada, Australia, New Zealand)

 Tỷ trọng theo loại gạo:

• Gạo thơm: 86%

• Gạo trắng: 8,7%

• Gạo lứt: 3%

• Gạo hữu cơ: 1,9%

Nguồn: kiripost.com



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 ẤN ĐỘ DỠ BỎ LỆNH CẤM XUẤT KHẨU GẠO 100% 

TẤM – 07/03/2025

 Bối cảnh:

• Tồn kho gạo trong nước đạt mức kỷ lục (gấp gần 9 lần 

so với mục tiêu của Chính phủ)

• Chính phủ quyết định gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo 

100%

 Tác động:

• Dự kiến xuất khẩu: ~2 triệu tấn gạo 100% tấm trong 

năm 2025

• Hưởng lợi:

• Các nước châu Phi: Đảm bảo nguồn cung giá rẻ

•  Các quốc gia châu Á: Hỗ trợ sản xuất thức ăn 

chăn nuôi và ethanol

Nguồn: bnews.vn



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 MYANMAR ĐẶT MỤC TIÊU XUẤT KHẨU 300.000 TẤN 

GẠO ĐỒ TRONG NIÊN VỤ 2025/2026

 Mục tiêu:

• Xuất khẩu 300.000 tấn gạo đồ trong năm tài chính 2025/2026

• Nâng cấp 30 máy chế biến gạo đồ trên toàn quốc

 Giải pháp:

• Liên đoàn Lúa gạo Myanmar (MRF) phối hợp chặt chẽ với các 

bên trong chuỗi cung ứng

• Tăng cường năng lực chế biến để nâng cao chất lượng xuất khẩu

 Thị trường xuất khẩu:

• Gạo đồ chủ yếu xuất sang Liên bang Nga

• Tổng xuất khẩu gạo & gạo tấm năm 2024/2025: ~2 triệu tấn, mục 

tiêu doanh thu: 1 tỷ USD

• Thị trường trọng điểm: EU, Trung Quốc, Indonesia, Philippines

Nguồn: www.gnlm.com.mm



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 PAKISTAN ĐÀM PHÁN THÀNH CÔNG GIẢM THUẾ GẠO 

TẠI KENYA

 Kết quả đàm phán:

• Giảm giá trị tính thuế xuất khẩu gạo từ 615 USD/tấn xuống 

còn 460 USD/tấn

 Giải pháp:

• Phái đoàn thương mại tại Nairobi chủ động làm việc với Cơ 

quan Thuế Kenya (KRA)

• Tận dụng ngoại giao thương mại và nỗ lực vận động từ các 

doanh nghiệp xuất khẩu

 Ý nghĩa:

• Tăng khả năng cạnh tranh của gạo Pakistan tại Kenya

• Mở rộng thị phần xuất khẩu và củng cố vị thế toàn cầu về gạo 

chất lượng cao

Nguồn: www.brecorder.com



TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

58,5 triệu tấnNhập khẩu gạo thế giới 
trong niên vụ 2024/25:

Giảm 1,428 triệu tấn so với niên vụ 2023/24

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Bangladesh 1000 500%

Trung Quốc 575 35,4%

Nepal 309 79,0%

Iran 250 33,3%

Ghana 100 11,8%

Iraq 75 3,5%

Nam Phi 75 7,0%

UAE 50 5,7%

Bờ Biển Ngà 34 2,1%

Indonesia 3850 ▼82,8%

Việt Nam 300 ▼ 8,1%

Malaysia 195 ▼ 11,5%

EU 161 ▼6,7%

Nigeria 150 ▼ 5,6%

Brazil 73 ▼ 7,1%

Cameroon 60 ▼ 6,3%

Philippines 50 ▼ 0,9%

Nhật Bản 34 ▼ 4,5%

Mexico 27 ▼ 3,0%

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

N
g
h
ìn

 t
ấ
n

Các quốc gia nhập khẩu gạo nhiều nhất niên vụ 2024/25

Niên vụ 2023/24 Niên vụ 2024/25 (T03/2025) 



 TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU GẠO CỦA PHILIPPINES 

(TÍNH ĐẾN 27/02/2025)

 Số liệu tổng quan:

•Tổng lượng nhập khẩu: 504.727 tấn, riêng tháng 2/2025: 227.186 tấn 

→ Giảm 33,49% so với tháng 2/2024 (341.586 tấn)

 Top 3 nhà cung cấp gạo:

1. Việt Nam: 370.908 tấn (lớn nhất)

2. Pakistan: 60.789 tấn (vượt Thái Lan, xếp thứ 2)

3. Thái Lan: 53.723 tấn

 Yêu cầu SPSIC:

• Đã cấp 937 Giấy phép kiểm dịch và vệ sinh (SPSIC)

• Tổng số lượng gạo được cấp phép nhập khẩu: 722.201 tấn

• Mục tiêu: đảm bảo an toàn cho người & động vật

TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

Nguồn: e.vnexpress.net



 BANGLADESH KÝ KẾT MOU NHẬP KHẨU GẠO TỪ PAKISTAN 

(25/02/2025)

 Thông tin chính:

•  Khối lượng nhập khẩu: 50.000 tấn gạo

•  Hình thức: Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa hai chính phủ

 Ý nghĩa chiến lược:

• Đa dạng hóa nguồn cung: → Giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp 

truyền thống như Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam

• Tận dụng mức giá cạnh tranh từ Pakistan

• Tăng cường quan hệ thương mại song phương

TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

Nguồn: swarajyamag.com



TIN TỨC KHÁC

 HÀN QUỐC VIỆN TRỢ 150.000 TẤN GẠO QUA WFP (2025)

 Thông tin chính:

• Khối lượng viện trợ: 150.000 tấn gạo

• Quốc gia hưởng lợi: 17 quốc gia đang phát triển

• Châu Phi: Kenya, Uganda, Ethiopia, Syria, Lebanon

• Châu Á: Afghanistan, Bangladesh

• Trung Đông: Lebanon, Syria

• Mỹ Latinh: Cuba

• Số người hưởng lợi: 8,18 triệu người (bao gồm người tị nạn, di cư cưỡng bức, và 

trẻ em suy dinh dưỡng)

 Đóng góp lớn nhất từ trước đến nay:

• Thực hiện qua Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc

• Năm 2025 là năm đóng góp lớn nhất từ khi Hàn Quốc tham gia Công ước Viện trợ 

Lương thực (2018)

Nguồn: koreajoongangdaily.joins.com



TIN TỨC KHÁC

 NHẬT BẢN BÁN ĐẤU GIÁ GẠO DỰ TRỮ (2025)

 Thông tin chính:

• Ngày bắt đầu: 10/03/2025

• Khối lượng gạo đấu giá: 150.000 tấn (trong 3 ngày)

• Gạo dự trữ: Bộ Nông nghiệp Nhật Bản sẽ xuất kho 210.000 tấn gạo dự trữ ra thị 

trường.

• Mục tiêu: Ổn định nguồn cung và giảm giá gạo trong nước.

 Tình hình giá gạo:

• Giá gạo tại các siêu thị tăng 90% so với năm trước.

 Kế hoạch đấu giá:

• Hai đợt đấu giá, đợt đầu tiên dự kiến từ cuối tháng 3/2025.

Nguồn: www3.nhk.or.jp



TIN TỨC KHÁC

 VẤN ĐỀ AFLATOXIN TRONG XUẤT KHẨU GẠO CỦA ẤN ĐỘ SANG EU (2025)

Tình hình:

• Phát hiện: Một số lô gạo xuất khẩu sang EU chứa Aflatoxin - độc tố ảnh hưởng sức 

khỏe

• Phản ứng từ Ấn Độ: Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ, Jitin Prasada, khẳng định nước này 

tuân thủ quy định về yêu cầu chất lượng của EU

 Điều tra & xử lý:

• Mức Aflatoxin tối đa: EU chưa thay đổi quy định về mức dư lượng Aflatoxin trong gạo.

• Lịch sử xuất khẩu: Không có lô gạo nào từ Tamil Nadu và Andhra Pradesh bị phát hiện 

nhiễm Aflatoxin trong 5 năm qua.

 Giải pháp:

• Đối thoại song phương: Ấn Độ sẽ thương thảo với EU nếu tiêu chuẩn dư lượng hóa 

chất thắt chặt.

• Đưa vấn đề ra WTO: Nếu không đạt thỏa thuận, sẽ được đưa ra WTO dưới dạng Quan 

ngại Thương mại Cụ thể (STC).

Nguồn: money.rediff.com



TIN TỨC KHÁC

 TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU THƯƠNG HIỆU GẠO BASMATI 

GIỮA ẤN ĐỘ VÀ PAKISTAN

 Diễn biến:

• Thông tin sai lệch: Truyền thông Pakistan cho rằng quyền sở hữu thương hiệu gạo 

Basmati của Ấn Độ đã bị từ chối tại New Zealand và Úc.

• Khẳng định của Ấn Độ: Chính phủ Ấn Độ bác bỏ thông tin này, khẳng định đã đăng ký 

nhãn hiệu gạo Basmati tại New Zealand và vẫn đang chờ phê duyệt tại Úc.

Quy trình pháp lý:

• Ấn Độ đã có nhãn hiệu hợp lệ tại New Zealand đến 2028. Pakistan chưa có đăng ký tại 

hai quốc gia này.

• Tòa án tại Úc và Tòa án Tối cao New Zealand sẽ tổ chức phiên điều trần vào tháng 4 

năm 2025.

 Tranh Chấp Quốc Tế:

• Tại EU: Ấn Độ đã nộp đơn xin bảo vệ chỉ dẫn địa lý cho gạo Basmati.

• Pakistan: Mở rộng khu vực sản xuất Basmati trong đơn đăng ký của mình, bao gồm 

các khu vực gây tranh cãi.

Nguồn: www.theaustraliatoday.com.au



TIN TỨC KHÁC

 THÁI LAN THẢO LUẬN VỚI ẤN ĐỘ VÀ VIỆT NAM VỀ GIÁ GẠO GIẢM

 Thị trường gạo Thái Lan:

• Lượng gạo dự trữ lớn: Thái Lan có khoảng 2,2 triệu tấn gạo chưa bán được.

• Giảm giá gạo: Giá gạo đang giảm và gây khó khăn cho nông dân.

Kế hoạch đàm phán:

• Đàm phán quốc tế: Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan, ông Pichai 

Naripthaphan, thông báo sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với Ấn Độ và Việt 

Nam.

• Mục tiêu: Tìm kiếm chiến lược kiểm soát cạnh tranh và ngăn giá gạo giảm 

sâu hơn, hỗ trợ nông dân.

 Mở rộng thị trường:

• Châu Phi: Bộ Thương mại Thái Lan đã tiếp xúc với lãnh đạo các quốc gia 

châu Phi, ký hợp đồng cung cấp 370.000 tấn gạo cho khu vực này.

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)



TIN TỨC KHÁC

 NÔNG DÂN THÁI LAN BIỂU TÌNH YÊU CẦU CHÍNH PHỦ HỖ TRỢ GIÁ GẠO

 Tình hình biểu tình:

• Nơi tổ chức: Nông dân từ 13 tỉnh miền Trung Thái Lan biểu tình trước Quốc hội.

• Lý do biểu tình: Yêu cầu chính phủ Thái Lan đảm bảo giá gạo hoặc khôi phục 

chương trình cam kết giá 11.000 Baht/tấn (324,22 USD/tấn).

 Lý do và đề xuất:

• Giảm giá gạo: Nông dân rơi vào cảnh nợ nần do giá gạo giảm mạnh và ảnh 

hưởng của ngập lụt.

• Đề xuất:

• Nếu không đảm bảo mức giá 11.000 Baht/tấn, chính phủ mua gạo từ nông 

dân với mức giá và hạn ngạch 50 tấn mỗi hộ.

• Bồi thường 300 Baht/rai (55,25 USD/ha) cho nông dân Ayutthaya bị ảnh 

hưởng của ngập lụt.

• Miễn trừ lệnh cấm đốt rơm rạ tại Ayutthaya

Nguồn: www.nationthailand.com



THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM



GIÁ LÚA TRUNG BÌNH TRONG Quý I/2025

Lúa Jasmine khô 

▼ Giảm 592 VNĐ/kg so với quý trước. 

▼ Giảm 779 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước

8.400 
VNĐ/kg

Lúa IR50404 khô

▼ Giảm 1.410 VNĐ/kg so với quý trước.

▼ Giảm 2.146 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước

6.964 
VNĐ/kg

Lúa OM6976 khô 

▼ Giảm 1.504 VNĐ/kg so với quý trước

▼ Giảm 2.126 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước

. 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL theo Quý

Gạo Jasmine Gạo IR50404 Gạo OM6976

Nguồn: Cộng tác viên tại Đồng bằng sông Cửu Long



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Vụ Đông/Xuân:

• Diện tích gieo cấy: 2.949,4 nghìn ha (tăng 17,2 nghìn ha so với
2024)

• Đồng bằng sông Cửu Long: 1.508,3 nghìn ha (tăng 20,7 nghìn
ha)

• Diện tích thu hoạch: 1.060,3 nghìn ha, chiếm 70,3% diện tích
gieo cấy

• Năng suất: 72,0 tạ/ha (giảm 0,3 tạ/ha so với năm trước)

• Sản lượng: 10,9 triệu tấn (tăng 109 nghìn tấn)

Lúa mùa:

• Đồng bằng sông Cửu Long: 191,8 nghìn ha (tăng 8,7 nghìn ha
so với năm trước)

• Năng suất: 52,7 tạ/ha (giảm 0,6 tạ/ha)

• Sản lượng: 1,0 triệu tấn (tăng 35,4 nghìn tấn). [19]
Nguồn: GSO



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

• Tháng 3/2025:

• Khối lượng: 1,079 triệu tấn

• Giá trị: 530,5 triệu USD,

• Tăng 54,8% về lượng và tăng 48,1% về giá
trị so với tháng trước.

• Lũy kế 3 tháng năm 2025:

• Khối lượng: 2,31 triệu tấn,

• Giá trị: 1,2 tỷ USD

• Tăng 6,5% về lượng nhưng giảm 15,0% về
giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Nguồn: Cục Hải quan
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

• Philippines: là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với trị
giá 489,1 triệu USD, chiếm 40,3% về giá trị trong tổng kim ngạch xuất
khẩu gạo của Việt Nam. So với cùng kỳ năm 2024, xuất khẩu gạo sang
Philippines đã giảm 24,7% về giá trị.

• Bờ Biển Ngà: 144,0 triệu USD, chiếm tỷ trọng 11,9%, tăng 139,2% so
với cùng kỳ năm 2024.

• Trung Quốc: 115,7 triệu USD, chiếm tỷ trọng 9,5%, tăng 139,3% so với
cùng kỳ năm 2024.

Gạo thơm

Kim ngạch: 296,9 triệu USD
Tăng 12% so với cùng kỳ 2024

Gạo nếp

Kim ngạch: 68,3 triệu USD
Giảm 23% so với cùng kỳ 2024

Gạo trắng

Kim ngạch: 794,5 triệu USD
Giảm 24% so với cùng kỳ 2024
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Thị trường xuất khẩu gạo 3 tháng 2025
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Chủng loại gạo xuất khẩu 3 tháng 2025

Nguồn: Cục Hải quan Nguồn: Cục Hải quan



TIN TỨC TRONG QUÝ

 ỨNG PHÓ VỚI XÂM NHẬP MẶN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 Thu hoạch:

• Diện tích thu hoạch lúa Đông - Xuân 2024/2025: 274.664 ha (18,3% diện tích gieo 

trồng).

• Mục tiêu: Thu hoạch sớm để tránh tác động từ đợt xâm nhập mặn sâu nhất năm 

(24/2 - 4/3/2025).

 Tình hình xâm nhập mặn:

• Mức độ mặn: Xâm nhập mặn chủ yếu thấp hơn trung bình nhiều năm, ngoại trừ sông 

Cổ Chiên và sông Hậu (mặn xâm nhập mạnh hơn bình thường).

 Giải pháp ứng phó:

• Các công trình như cống Cái Lớn - Cái Bé, cống âu Nguyễn Tấn Thành, cống âu 

Rạch Mọp giúp kiểm soát mặn và bảo vệ sản xuất nông nghiệp -> Cung cấp nước 

sinh hoạt và tích trữ nước ngọt trong mùa hạn mặn.

• Yêu cầu các tỉnh, thành phố tăng cường theo dõi và vận hành hợp lý các công trình 

thủy lợi để đảm bảo nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất.

Nguồn: baochinhphu.vn



TIN TỨC TRONG QUÝ

 ỨNG DỤNG AI TRONG SẢN XUẤT LÚA GẠO - DỰ ÁN TẠI THANH HÓA

 Ngày triển khai: 25/02/2025

• Đơn vị thực hiện: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa, Đại học Bách 

Khoa Hà Nội, Đại học Griffith.

 Mục tiêu Dự án:

• Thu thập dữ liệu phát thải khí nhà kính từ sản xuất lúa vụ Xuân 2025.

• Tối ưu hóa canh tác lúa và nâng cao khả năng lưu giữ carbon.

 Ứng dụng AI:

• Hệ thống AI: Đo lường phát thải khí nhà kính, kiểm soát tưới ướt khô xen kẽ (AWD), 

và theo dõi môi trường, dinh dưỡng đất.

• Cảm biến thông minh: Cung cấp dữ liệu giúp tính toán hệ số phát thải và đánh giá tác 

động môi trường.

 Kết quả kỳ vọng:

• Tạo cơ hội thu nhập mới qua tín chỉ carbon.

• Góp phần vào phát triển bền vững trong nông nghiệp.

 Tài trợ: Quỹ Aus4Innovation (Úc)

Nguồn: baothanhhoa.vn



TIN TỨC TRONG QUÝ

CÔNG ĐIỆN SỐ 21/CĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

PHẠM MINH CHÍNH, NGÀY 04/03/2025 VỀ ĐẢM BẢO CÂN ĐỐI CUNG CẦU 
GẠO

 Tình hình thị trường:

• Xuất khẩu gạo Việt Nam giảm sút do giá gạo liên tục giảm.

• Thu hoạch vụ Đông Xuân ở Đồng bằng Sông Cửu Long khiến giá thu mua lúa trong 
nước giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

 Mục tiêu:

• Ổn định thị trường lúa gạo, đảm bảo cân đối cung cầu, hỗ trợ nông dân và doanh 

nghiệp.

 Giải pháp triển khai:

1. Bộ Nông nghiệp và Môi trường:

Điều chỉnh kế hoạch sản xuất, thúc đẩy phát triển lúa chất lượng cao.

2. Bộ Công Thương:

Kiểm tra thu mua và xúc tiến thương mại.

Mở rộng thị trường tiêu thụ gạo.

3. Ngân hàng Nhà nước:

Hỗ trợ vay vốn tạm trữ lúa cho doanh nghiệp.

4. Bộ Tài chính:

Tạo điều kiện thông quan và hoàn thuế xuất khẩu.

5. Doanh nghiệp và Hiệp hội Lương thực:

Liên kết sản xuất, tránh tình trạng ép giá.

Nguồn: baochinhphu.vn



TIN TỨC TRONG QUÝ

 DỊCH HẠI LÚA – TUẦN ĐẦU 03/2025

• Đạo ôn lá: 7.816 ha –  so với kỳ trước,  cùng kỳ năm 2024

• Đạo ôn cổ bông:  mạnh

• Bạc lá: 9.723 ha –  đáng kể

• Sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, sâu đục thân 2 chấm: Gây hại, nhưng diện tích 

nhiễm 

• Ốc bươu vàng: 20.179 ha –  so với tuần trước,  cùng kỳ năm 2024

• Chuột: Gây hại 8.339 ha

 Khuyến nghị: Theo dõi chặt chẽ & áp dụng biện pháp phòng trừ kịp thời

Nguồn: ppd.gov.vn



TIN TỨC TRONG QUÝ

 HỘI NGHỊ NGÂN HÀNG – DOANH NGHIỆP (13/03/2025) 

TẠI TP RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG

•  Tham dự: 100+ doanh nghiệp & HTX từ 4 tỉnh ĐBSCL

• Khó khăn: Lãi suất cao, khó tiếp cận tín dụng

•  Cam kết: Đồng hành & hỗ trợ DN lúa gạo

•  Ngân hàng ưu tiên vốn cho DN thu mua lúa Đông –

Xuân

•  Giải pháp đề xuất: Tín dụng ngắn hạn – Lãi suất ưu đãi

Nguồn: tuoitre.vn



TIN TỨC TRONG QUÝ

 CANH TÁC LÚA PHÁT THẢI THẤP TẠI ĐBSCL

 Kết quả nổi bật

•  Giảm 30–50% lượng giống & phân bón

•  Tăng năng suất: +0,3–1,3 tấn/ha

•  Hiệu quả kinh tế: +5,6 – 17,6 triệu VNĐ/ha

• Giảm phát thải khí nhà kính nhờ quản lý nước ngập – khô xen kẽ

 Yếu tố thành công

•  Liên kết chặt chẽ: Nông dân – HTX – Doanh nghiệp

•  Tăng hiệu quả chuỗi giá trị lúa gạo

 Chỉ đạo của Thủ tướng

•  Nhân rộng mô hình

•  Bộ NN & Bộ TNMT tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả

Nguồn: nhandan.vn



TIN TỨC TRONG QUÝ

 KHÓ KHĂN VỤ LÚA ĐÔNG – XUÂN 2024/2025 TẠI TP. CẦN THƠ

 Giá lúa giảm mạnh

•  Giá lúa: 6.400 – 6.500 VNĐ/kg

•  Thấp hơn 1.500 – 2.500 VNĐ/kg so với cùng kỳ 2024

•  Lợi nhuận giảm 25–30%

Tác động của thời tiết

•  Mưa trái mùa ➝ Tăng chi phí:

•  Bơm nước

•  Phân bón

•  Máy móc & nhân công thu hoạch

•  Giảm lợi nhuận: 1 – 1,8 triệu VNĐ/1.000 m²

 Giải pháp đề xuất

•  Chuẩn bị phương tiện & máy móc thu hoạch

•  Kết nối HTX & doanh nghiệp trong tiêu thụ

•  Chủ động phối hợp liên kết tiêu thụ lúa
Nguồn: laodong.vn



TIN TỨC TRONG QUÝ

MƯA LỚN GÂY NGẬP ÚNG NGHIÊM TRỌNG TẠI PHÚ YÊN

 Khu vực ảnh hưởng

• > 3.000 ha lúa Đông – Xuân bị ngập tại:

• Tây Hòa, Đông Hòa, Phú Hòa, Tuy An

• Xã Hòa Thịnh:

• 450 ha lúa (60–70 ngày tuổi) ngập sâu

•  Thiệt hại: ~1,5 tỷ VNĐ

Tác động chính

•  Ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa

•  Gia tăng nguy cơ sạt lở & mất an toàn dân cư

 Ứng phó khẩn cấp

•  Rà soát & thống kê thiệt hại

•  Theo dõi mưa, lũ & sạt lở đất

•  Chủ động di dời dân khỏi vùng nguy hiểm

Nguồn: chinhsachcuocsong.vnanet.vn



TIN TỨC TRONG QUÝ

 THỬ NGHIỆM GIỐNG LÚA LAI GS999 – HẬU GIANG 

(ĐX 2024/2025)

 Thông tin mô hình

•  Vị Thắng, huyện Vị Thuỷ – Diện tích: >2 ha

•  Giống GS999:

• Thời gian sinh trưởng: 95 ngày

• Trổ bông đồng loạt – giảm rủi ro sản xuất

 Kỹ thuật & Ứng dụng mới

•  Gieo sạ bằng thiết bị bay không người lái

• Giảm 20–30% phân bón hóa học

•  Áp dụng phương pháp khô – ngập xen kẽ

 Kết quả nổi bật

•  Năng suất: 9,39 tấn lúa/ha

•  Hiệu quả kinh tế: +3,6 triệu VNĐ/ha so với truyền thống

•  Kháng sâu bệnh tốt – đặc biệt là đạo ôn

•  Giảm thuốc BVTV & bảo vệ sức khoẻ nông dân

 Khuyến nghị

•  Trạm Trồng trọt Vị Thuỷ đề xuất nhân rộng mô hình toàn tỉnh

Nguồn: vov.gov.vn



TIN TỨC TRONG QUÝ

 HẢI DƯƠNG: QUY HOẠCH VÙNG LÚA NĂNG SUẤT – CHẤT LƯỢNG 

CAO (2025–2030)

• Tổng diện tích: 8.984,51 ha

•  Phân bố theo huyện:

• Kim Thành: 2.190 ha (lớn nhất)

• Tứ Kỳ: ~1.400 ha

• Ninh Giang: 860 ha

 Căn cứ pháp lý: Nghị định 112/2024/NĐ-CP (ngày 11/9/2024). Đây là lần 

đầu tiên Hải Dương phê duyệt vùng lúa chất lượng cao

Yêu cầu & Định hướng

• Không chuyển đổi cơ cấu cây trồng/vật nuôi

• Ưu tiên đầu tư thủy lợi & giao thông phục vụ sản xuất

• Trồng giống lúa chất lượng cao:

• Nếp 415, Nếp Hưng Yên, Nếp quýt, Nếp xoắn, Bắc Thơm số 7

 Mục tiêu

•  Đảm bảo an ninh lương thực

•  Tăng giá trị sản xuất nông nghiệp

•  Tạo sản phẩm lúa chất lượng cao, có thương hiệu

Nguồn: baohaiduong.vn



TIN TỨC TRONG QUÝ

 CHUỘT GÂY HẠI LÚA CHIÊM XUÂN – THANH HÓA (03/2025)

 Diện tích bị ảnh hưởng

• >140 ha lúa bị chuột phá hoại

• Tăng thêm 23 ha so với tuần trước

•  So với cùng kỳ năm 2024: +100 ha

•  Tổng diện tích cần phòng trừ: ~220 ha

 Các huyện bị ảnh hưởng nặng

• Bá Thước

• Thường Xuân

• Ngọc Lặc

• Thạch Thành

• Thọ Xuân

 Thời điểm nguy hiểm

•  Lúa đang giai đoạn đứng cái – làm đòng

•  Giai đoạn chuột phá hoại mạnh nhất

 Biện pháp ứng phó

•  Diệt chuột đồng bộ

•  Hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh

•  Tăng cường kiểm tra, dự báo dịch hại

•  Chỉ đạo kịp thời từ ngành Nông nghiệp
Nguồn: truyenhinhthanhhoa.vn



TIN TỨC TRONG QUÝ

 QUẢNG NGÃI: MÔ HÌNH LIÊN KẾT GIỐNG LÚA MỚI THÀNH CÔNG 

(2020–2024)

•  Triển khai bởi Trung tâm Giống tỉnh Quảng Ngãi

 Giống lúa mới được công nhận

•  QNg6 – QNg13 – QNg128

•  Chọn tạo từ đề tài KH&CN cấp tỉnh

•  Được công nhận và lưu hành từ năm 2020

 Quy mô triển khai sản xuất

•  Tổng diện tích thử nghiệm: 114,55 ha

•  Sản xuất đại trà:

• G1: 161 kg (hạt giống đầu dòng)

• G2: 6.401 kg (hạt giống dòng)

 Hiệu quả & Kỳ vọng

•  Tăng giá trị sản xuất

•  Tăng thu nhập cho nông dân

•  Thúc đẩy liên kết HTX – nông dân – doanh nghiệp

Nguồn: baoquangngai.vn
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Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: http://agro.gov.vn/

mailto:thongtinthitruong@ipsard.gov.vn
mailto:info@agro.gov.vn
http://agro.gov.vn/
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